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CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 10C5

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360443 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

2 2223360329 Du Quế Ân 10/07/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

3 2223360235 Lê Hoàng Thiên Ân 26/07/2007 Nam 10C5 Marketing

4 2223360264 Huỳnh Trọng Ân 30/01/2007 Nam 10C5 Marketing

5 2223360337 Nguyễn Viết Thành Công 20/10/2007 Nam 10C5 Kế toán doanh nghiệp

6 2223360263 Đinh Hiển Đạt 21/08/2007 Nam 10C5 Hướng dẫn du lịch

7 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 Nam 10C5 Marketing

8 2223360283 Trần Như Châu Thanh Hòa 16/04/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

9 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 Nam 10C5 Hướng dẫn du lịch

10 2223360431 Lý Gia Huy 27/09/2006 Nam 10C5 Marketing

11 2223360375 Trần Thị Thu Huyền 29/01/2007 Nữ 10C5 Marketing

12 2223360061 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/02/2003 Nam 10C5 Kế toán doanh nghiệp

13 2223360427 Nguyễn Lý Ánh Linh 09/05/2006 Nữ 10C5 Marketing

14 2223360441 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/05/2007 Nữ 10C5 Marketing

15 2223360407 Nguyễn Văn Bình Minh 24/10/2006 Nam 10C5 Marketing

16 2223360168 Võ Nguyễn Hồng My 01/02/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

17 2223360149 Thiệu Thanh Mỹ 16/10/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

18 2223360460 Trần Ngọc Thiên Nga 09/11/2006 Nữ 10C5 Marketing

19 2223360446 Trần Thị Mỹ Ngân 22/05/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

20 2223360385 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/01/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

21 2223360148 Ngô Mỹ Ngọc 07/10/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

22 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 Nữ 10C5 Marketing

23 2223360368 Cao Minh Nhật 06/12/2007 Nam 10C5 Marketing

24 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

25 2223360344 Trần Ngọc Như 16/11/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

26 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 Nữ 10C5 Marketing



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

27 2223360359 Võ Ngọc Phi Phụng 15/01/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

28 2223360332 Nguyễn Thị Hồng Phương 08/07/2007 Nự 10C5 Kế toán doanh nghiệp

29 2223360434 Trần Ngọc Uyên Phương 19/09/2007 Nữ 10C5 Marketing

30 2223360402 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 29/12/2007 Nữ 10C5 Marketing

31 2223360123 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/02/2007 Nữ 10C5 Marketing

32 2223360437 Phan Thị Bé Thảo 30/04/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

33 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 Nam 10C5 Marketing

34 2223360418 Hoàng Ngọc Anh Thi 21/07/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

35 2223360376 Nguyễn Tuấn Thiên 10/08/2007 Nam 10C5 Marketing

36 2223360175 Huỳnh Tấn Thông 15/12/2003 Nam 10C5 Marketing

37 2223360180 Nguyễn Anh Thư 30/03/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

38 2223360355 Nguyễn Ngọc Minh Thư 25/04/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

39 2223360165 Võ Mai Trang 25/09/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

40 2223360250 Lê Ngọc Y Trang 21/12/2007 Nữ 10C5 Marketing

41 2223360040 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 02/03/2002 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

42 2223360025 Ngô Thị Bích Trâm 07/03/2002 Nữ 10C5 Marketing

43 2223360316 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/08/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch

44 2223360244 Hứa Thị Hạnh Trúc 21/07/2007 Nữ 10C5 Marketing

45 2223360420 Đào Thị Mỹ Uyên 17/02/2007 Nữ 10C5 Kế toán doanh nghiệp

46 2223360339 Trương Nguyễn Mỹ Vi 15/09/2007 Nữ 10C5 Marketing

47 2223360369 Đoàn Quốc Việt 27/04/2007 Nam 10C5 Marketing

48 2223360201 Bùi Ngọc Vân Vy 17/03/2007 Nữ 10C5 Hướng dẫn du lịch
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